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Nội dung ôn tập thi tuyển sinh 10(2022- 2023)
 Chủ đề : Luyện tập tổng kết

Đề1: 
(1,5 điểm). Cho parabol 
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 và đường thẳng 
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Vẽ đồ thị 
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 và 
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 trên cùng hệ trục tọa độ.

Tìm tọa độ giao điểm của 
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 và 
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 bằng phép tính.

 (1 điểm). Cho phương trình 
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 nghiệm là 
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 Không giải phương trình: Tính 
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(0,75 điểm). Cô Phượng mua 
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 cái áo với giá mua 1 áo là 
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  đồng. Cô bán 
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 cái áo, mỗi áo so với giá mua lãi được 
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. Với 
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 cái áo kế tiếp, cô bán giá 
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 áo bằng với giá vốn. Còn 
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 cái áo còn lại, mỗi áo phải bán lỗ với giá vốn 
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. Hỏi sau việc mua và bán 
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 cái áo, cô Phượng lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?
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(0,75 điểm). 
Bạn Thắng tính xếp một tháp domino 
[image: image20.wmf]10

 tầng với thứ tự tầng 
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 có 
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 quân domino, tầng 
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 có 
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 quân domino và cứ thế cho đến tầng thứ mười. Nếu một bộ cờ domino có tất cả 
[image: image25.wmf]28

 quân cờ, hỏi bạn Thắng cần ít nhất bao nhiêu bộ domino để có thể hoàn thành tòa tháp nêu trên. 
(1 điểm). Thực hiện chương trình khuyến mãi Tháng mua sắm lộc vàng, một siêu thị trong thành phố đã giảm giá cho một lô hàng quần kaki gồm 
[image: image26.wmf]50

 cái với giá bán lẻ lúc đầu 
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 đ/cái quần, một số phần trăm. Sau khi bán được 
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 lô quần kaki trong hai tuần đầu của tháng, cửa hàng quyết định giảm thêm một số phần trăm như vậy cho số quần kaki còn lại, và bây giờ giá quân kaki là 
[image: image29.wmf]180000

đ một cái. Do đó trong hai tuần còn lại của tháng, cửa hàng đã bán hết lô hàng quân kaki. Hỏi:

Mỗi một lần chiếc quần kaki đã được siêu thị giảm giá bao nhiêu phần trăm trong tháng khuyến mãi.

Tính số tiền siêu thị thu được khi bán hết lô hàng quần kaki.

(0,75 điểm). 
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Một viên gạch hình vuông 
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 được trang trí họa tiết như trên hình, tính diện tích phần tô màu? (Kết quả làm trong đến hàng đơn vị) 
(0,75 điểm). Một cổng trường được thiết kế theo hình dạng Parabol 
[image: image31.wmf]=-
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, khoảng cách giữa hai chân cổng là 
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. Hỏi một chiếc xe tải có chiều rộng 
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m

 và chiều cao là 
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 có thể đi qua cổng được không?

(3 điểm) Cho điểm 
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 nằm ngoài đường tròn 
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 kẻ tiếp tuyến 
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 là tiếp điểm) và cát tuyến 
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 nằm giữa 
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) với đường tròn 
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 sao cho 
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 và 
[image: image45.wmf]B

 nằm khác phía với 
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. Gọi 
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 là trung điểm của 
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Chứng minh rằng: Bốn điểm 
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 thuộc một đường tròn.

Gọi 
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 là giao điểm của tia 
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 và 
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 cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ chứa cát tuyến 
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). Đường trung trực của 
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 cắt 
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 tại 
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. Chứng minh rằng 
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 nội tiếp.

Chứng minh rằng: 
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 là tia phân giác của 
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Qua 
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 kẻ đường thẳng song song với 
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 cắt đường tròn 
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. Chứng minh rằng: Tứ giác 
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 nội tiếp.
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Đề 2:

Cho hàm số  
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 và đường thẳng 
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Vẽ đồ thị 
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 và 
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 trên cùng hệ trục tọa độ.

Tìm các tọa độ giao điểm của 
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 bằng phép tính.

 Cho phương trình 
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(
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là tham số). 

Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị 
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Gọi 
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là hai nghiệm của phương trình. Tìm 
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để phương trình có 2 nghiệm thỏa 
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Trong kỳ thi HK II môn toán lớp 9, một phòng thi của trường có 24 thí sinh dự thi. Các thí sinh đều phải làm bài trên giấy thi của trường phát cho. Cuối buổi thi, sau khi thu bài, giám thị coi thi đếm được tổng số tờ là 53 tờ giấy thi. Hỏi trong phòng thi đó có bao nhiêu thí sinh làm bài 2 tờ giấy thi, bao nhiêu thí sinh làm bài 3 tờ giấy thi? Biết rằng có 3 thí sinh chỉ làm 1 tờ giấy thi.

Thứ 7 hàng tuần cửa hàng Domino’s pizza áp dụng giá cho bánh pizza loại Ocean Mania như sau:
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Hỏi em nên chọn size bánh nào để tốn ít tiền nhất và vẫn được nhiều bánh nhất? Giải thích.

Để đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày thì mỗi gia đình 4 thành viên cần 900 đơn vị protêin và 400 đơn vị Lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kilogam thịt bò chứa 800 đơn vị protêin và 200 đơn vị Lipit, còn mỗi kilôgam thịt heo chứa 600 đơn vị protêin và 400 đơn vị Lipit. Gía thịt bò là 100 000 đồng/kg và thịt heo là 70 000 đồng/kg.

Hỏi cần mua bao nhiêu tiền thịt bò và thịt heo để đảm bảo dinh dưỡng hằng ngày cho 4 người?

Để biết được ngày
[image: image81.wmf]n

tháng 
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năm 2020 là ngày thứ mấy trong tuần. Đầu tiên, đi tính giá trị biểu thức 
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được xác định như sau:
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Sau đó lấy 
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chia cho 7 ta được số dư 
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Nếu 
[image: image90.wmf]0
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thì ngày đó là thứ Bảy.

Nếu 
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 thì ngày đó là ngày Chủ nhật.

Nếu 
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thì ngày đó là thứ Hai.

Nếu 
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thì ngày đó là thứ Ba.

…

Nếu 
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thì ngày đó là thứ Sáu.

Hãy sử dụng quy tắc trên để xác định ngày 30/04/2020 là ngày thứ mấy?

Bé An sinh vào tháng 12/2020. Biết rằng ngày sinh của bé An là một bội số của 5 và là Chủ Nhật. Hỏi ngày sinh của bé An là ngày mấy?

Tính lượng vải cần mua để tạo ra nón của chú hề với các số liệu trong hình bên. Biết rằng tỉ lệ vải khâu (may) hao (tốn) khi may nón là 
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. Cho biết 
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Từ điểm 
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 nằm bên ngoài đường tròn 
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vẽ cát tuyến 
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không đi qua tâm 
[image: image101.wmf]O
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Tứ giác 
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Đề 3: 

 Cho 
[image: image116.wmf](
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 và đường thẳng 
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Vẽ đồ thị 
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 và 
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 trên cùng hệ trục tọa độ.

Tìm tọa độ giao điểm của 
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 bằng phép toán.

 Tìm m để phương trình 
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 có hai nghiệm phân biệt thoả
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Một con mèo của Hà ăn 
[image: image124.wmf]1

3

 lon thức ăn vào mỗi buổi sáng và 
[image: image125.wmf]1
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 lon thức ăn vào mỗi buổi chiều. Buổi sáng thứ Hai, trước khi cho mèo ăn, Hà mở một cái hộp chứ 6 lon thức ăn của mèo. Hỏi vào ngày nào trong tuần con mèo có thể ăn hết số thức ăn trong hộp đó?

Một cửa hàng cho thuê sách cũ có quy định: Nếu khách hàng là hội viên của cửa hàng thì phải đóng phí 70 000 đồng/năm và được thuê sách với giá 6 000 đồng/quyển, còn nếu khách hàng không là hội viên phải thuê sách với giá 10 000 đồng/quyển. Gọi y (đồng) là tổng số tiền khách hàng phải trả trong một năm và x là số quyển sách thuê trong một năm.

Lập hàm số của y theo x với khách hàng là hội viên và với khách hàng không là hội viên của cửa hàng.

Anh Nam là một hội viên của cửa hàng, năm vừa rồi anh Nam trả cho cửa hàng tổng cộng 322 000 đồng. Hỏi nếu anh Nam không là hội viên của cửa hàng thì năm vừa rồi anh phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?

Một vé xem phim có giá 60 000 đồng. Khi có đợt giảm giá, mỗi ngày số lượng người xem tăng lên 50%, do đó doanh thu cũng tăng 25%. Hỏi giá vé khi được giảm là bao nhiêu?
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Một dụng cụ trộn bê tông gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho trên hình bên. Hãy tính
Thể tích của dụng cụ này.

Diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính nắp đậy).

Sau khi xem bảng báo giá trên tờ rơi quảng cáo ở siêu thị, mẹ bạn Bình đưa bạn 370 000 đồng ra siêu thị mua 1 gói bột ngọt loại 1 kg và một chai dầu ăn loại 5 lít thì vừa đủ tiền. Hôm nay vì trúng đợt có chương trình khuyến mãi, dầu ăn được giảm bớt 20 000 đồng/chai 5 lít và bột ngọt được giảm giá 10% so với giá niêm yết, do đó bạn Bình chỉ phải trả 337 500 đồng. Hỏi giá niêm yết trên bảng báo giá của hai mặt hàng này là bao nhiêu?
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao BF và CK của tam giác ABC cắt nhau tại H. Tia FK cắt tia CB tại M, AH cắt BC và đường tròn (O) lần lượt tại D và E 
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Chứng minh tứ giác BKFC nội tiếp và 
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AM cắt đường tròn (O) tại N 
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Gọi I là hình chiếu của E lên AC. Tia EI cắt DC và đường tròn (O) lần lượt tại G và Q 
[image: image130.wmf](
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. Chứng minh I là trung điểm của QG và 3 điểm N, F, Q thẳng hàng.
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Đề 4:

(1,5 điểm). Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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Vẽ đồ thị 
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 và 
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 trên cùng mặt phẳng tọa độ.

Tìm tọa độ giao điểm của 
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 bằng phép toán.

 (1 điểm). Cho phương trình 
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 là ẩn số, 
[image: image141.wmf]m

 là tham số). 

Chứng tỏ rằng phương trình luôn có 
[image: image142.wmf]2

 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của 
[image: image143.wmf]m

.

Tìm các giá trị của m để phương trình có 
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 nghiệm 
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(0,75 điểm). Hai trụ điện cùng chiều cao được dựng thẳng đứng hai bên lề đối diện một đại lộ rộng 
[image: image148.wmf]20

m

 . Từ một điểm 
[image: image149.wmf]M

 nằm giữa hai trụ điện người ta nhìn thấy đỉnh 
[image: image150.wmf]2

 trụ điện với hai góc nâng lần lượt là 
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a) Tính chiều cao của các trụ điện và khoảng cách từ điểm 
[image: image153.wmf]M

 đến gốc mỗi trụ điện.

b) Nếu chiều cao của mỗi trụ điện là 
[image: image154.wmf]8m

, hãy xác định vị trí của điểm 
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 để 
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(0,75 điểm). Công thức Lozentz tính cân nặng lý tưởng theo chiều cao dành cho nữ là 
[image: image157.wmf]150
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 là chiều cao 
[image: image159.wmf]()
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 là cân nặng lý tưởng 
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a) Bạn Hoa có cân nặng 
[image: image162.wmf]56

kg

. Hỏi bạn Hoa phải đạt chiều cao bao nhiêu để có cân nặng lý tưởng?

b) Một công ty người mẫu đưa ra yêu cầu tuyển người mẫu nữ cao từ 
[image: image163.wmf]1,7m

 trở lên với cân nặng lý tưởng theo công thức Lozentz. Hỏi nếu người mẫu cao 
[image: image164.wmf]1,7m

 thì cân nặng là bao nhiêu kg để đủ tiêu chuẩn người xét tuyển?

(1,5 điểm). 
a) Nếu giảm bớt thời gian thắp sáng của 
[image: image165.wmf]1

 bóng đèn 
[image: image166.wmf]60

w

 một giờ mỗi ngày thì 
[image: image167.wmf]x

 hộ gia đình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền biết giá điện 
[image: image168.wmf] ñoàng/kwh

1800

. Hãy viết công thức tính tiền tiết kiệm được.

b) Trong tháng 
[image: image169.wmf]10/2021

thành phố 
[image: image170.wmf]A

 hưởng ứng chương trình tiết kiệm năng lượng điện theo hình thức trên, biết thành phố có khoảng 
[image: image171.wmf]1,9

 triệu hộ gia đình. Tính tổng số tiền tiết kiệm điện trong tháng đó.

(1 điểm). Nhân dịp lễ 
[image: image172.wmf]30/4

, siêu thị điện máy Nguyễn Kim đã giảm nhiều mặt hàng để  kích cầu mua sắm. Giá niêm yết tổng số tiền một tivi và một máy giặt là 
[image: image173.wmf]25,4

 triệu đồng. Trong đợt này giá một tivi giảm 
[image: image174.wmf]40

%

, giá một máy giặt giảm 
[image: image175.wmf]25%

, nên bác Hai mua một Tivi và một máy giặt với tổng số tiền là 
[image: image176.wmf]16,7

 triệu đồng. Hỏi giá một chiếc tivi, một chiếc máy giặt khi chưa giảm giá là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

(1 điểm). Một chiếc nón ông già Noel thường gồm có 
[image: image177.wmf]3

 phần: hình trụ làm đế nón, phần mũ chính là hình nón, trên đỉnh nón là quả bông trắng có hình cầu và có các kích thước tương ứng như hình vẽ. Tính tổng diện tích phần vải để may nón (kết quả làm tròn hàng đơn vị).

[image: image178.png]



(3 điểm) Cho đường tròn 
[image: image179.wmf](

)

;

OR

. Lấy điểm 
[image: image180.wmf]A

 nằm ngoài đường tròn sao cho 
[image: image181.wmf]2

=

OAR

, vẽ các tiếp tuyến 
[image: image182.wmf],

ADAE

 đến 
[image: image183.wmf](

)

O

 (
[image: image184.wmf]D

, 
[image: image185.wmf]E

 là tiếp điểm). Lấy 
[image: image186.wmf]C

 trên cung lớn 
[image: image187.wmf]DE

, vẽ 
[image: image188.wmf]^

DHCE

 
[image: image189.wmf]();

Î

HCEP

 là trung điểm của 
[image: image190.wmf],

DHCP

 cắt đường tròn 
[image: image191.wmf]()

O

 tại 
[image: image192.wmf],

QAQ

 cắt 
[image: image193.wmf]()

O

 tại 
[image: image194.wmf]M

.

a) Chứng minh 
[image: image195.wmf]2

.

AQAMAD

=

 và tính 
[image: image196.wmf].

AQAM

 theo 
[image: image197.wmf]R

.

b) Chứng minh tứ giác 
[image: image198.wmf]QDPI

 nội tiếp đường tròn.

c) Chứng minh 
[image: image199.wmf]AO

 là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image200.wmf]D

ADQ

.
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